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Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đề nghị đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

1. Thông báo cho các cán bộ y tế tại cơ sở của mình các 

thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của kháng sinh 

nhóm quinolon và fluoroquinolone. 

2.  Tăng cường theo dõi, phát hiện, xử trí các trường hợp xảy 

ra phản ứng có hại của các thuốc. 

Thế hệ Kháng sinh 
 

Phổ kháng khuẩn 

 

1 

 

Acid nalidixic 
Cinoxacin 

 

Trực khuẩn (-) Enterobacteriace 

2 

 

Lomefloxacin 

Norfloxacin 

Enoxacin 

Ofloxacin 

Ciprofloxacin 

 

Trực khuẩn (-) Enterobacteriace 

Vi khuẩn không điển hình 

 P. aeruginosa 

3 

 

Levofloxacin 

Sparfloxacin 

Gatifloxacin 

Moxifloxacin 

 

Trực khuẩn (-) Enterobacteriace 

Vi khuẩn không điển hình 

 P. aeruginosa 

Gram (+) 

4 
Trovafloxacin 

 

 

Trực khuẩn (-) Enterobacteriace 

Vi khuẩn không điển hình 

P. aeruginosa 

Gram (+): MSSA, streptococci 

Vi khuẩn kị khí 
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Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và 

ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần: 

Thận trọng khi kê đơn cho bệnh nhân đái tháo 

đường, người cao tuổi. 

 

 

Nguy cơ tác dụng bất lợi ADR nghiêm 

trọng, gây tàn tật và không hồi phục: 

Thận trọng khi kê đơn cho bệnh nhân đã ghép 

tạng, dùng Corticoid, người cao tuổi, bệnh 

nhân có tiền sử gặp ADR nghiêm trọng với 

nhóm kháng sinh này. 

Không kê đơn với nhiễm trùng: 

 Không nghiêm trọng; 

 Không do vi khuẩn; 

 Nhiễm khuẩn tiết niệu dưới tái phát, dự 

phòng tiêu chảy khi đi du lịch; 

 Có thể điều trị bằng kháng sinh phổ biến 

khác.  

FDA 

EMA 
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Nguy cơ đứt hoặc rách động mạch chủ 

Không nên dùng cho bệnh nhân tắc nghẽn, 

phình động mạch chủ hoặc mạch máu khác, 

tăng huyết áp, rối loạn gen liên quan hay đổi 

mạch máu, người cao tuổi. 

Đính kèm công văn: https://dav.gov.vn/upload_images/files/5785_QLD_%C4%90K_signed.pdf  

 


